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PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ - GDCD 11
BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

(Tiết 1)
	Bài 1
	CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ




1. Sản xuất của cải vật chất

a) Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Là sự tác động của con người vào tự nhiên, ….sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

b) Vai trò của sản xuất của cải vật chất

- Là cơ sở tồn tại của xã hội.

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

a) Sức lao động

- Là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người vận dụng vào quá trình sản xuất.

- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức.
b) Đối tượng lao động

- Là những yếu tố của giới tự nhiên (nguồn gốc) mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.
- Đối tượng lao động gồm 2 loại:

+ Loại có sẵn trong tự nhiên (gỗ, quặng, tôm, cá...) là đối tượng lao động của các ngành khai thác.

+ Loại trải qua tác động của lao động như: các nguyên liệu: sợi, sắt thép, lúa gạo... 
c) Tư liệu lao động

- Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người.

- Tư liệu lao động gồm 3 loại:

+ Công cụ lao động hay công cụ sản xuất như: cày, cuốc, máy móc,…
+ Hệ thống bình chứa của sản xuất như: ống, thùng, hộp ...
+ Kết cấu hạ tầng của sản xuất như: đường xá, bến cảng, sân bay...

+ + Lưu ý quan trọng:

- Lao động = SLĐ + TLLĐ. 
- Lực lượng sản xuất = Người lao động + Tư liệu sản xuất.

- Tư liệu sản xuất = Tư liệu lao động + Đối tượng lao động.
- Vai trò: Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là công cụ lao động.
* Mối quan hệ giữa các yếu tố:

- Ba yếu tố (SLĐ, ĐTLĐ, TLLĐ) có quan hệ chặt chẽ với nhau của quá trình sản xuất. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất thì sức lao động là chủ thể sáng tạo, là nguồn lực không cạn kiệt, là yếu tố quan trọng và quyết định nhất.
Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm các yếu tố cơ bản là: sức lao động, đối tượng lao động và

A. cơ cấu kinh tế.
B. quy mô doanh nghiệp.

C. hình thức đầu tư.
D. tư liệu lao động.

Câu 2: Trong sản xuất việc kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất thành

A. phương thức sản xuất.
B. tư liệu sản xuất.

C. quá trình sản xuất.
D. lực lượng sản xuất.

Câu 3: Trong quá trình sản xuất yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động?

A. Công cụ lao động.



  B. Kết cấu hạ tầng sản xuất.

C. Các vật thể chứa đựng, bảo quản.
D. Người lao động.

Câu 4: Trong quá trình sản xuất, đối tượng lao động đã trải qua tác động của con người còn được gọi là

A. vật liệu.
B. dược liệu.
C. nhiên liệu.
D. nguyên liệu.
	Bài 2:
	HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG




1. Hàng hoá 

a) Hàng hoá là gì?

- Sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi có đủ 3 điều kiện: (Sản phẩm do lao động tạo ra, có công dụng nhất định để thoả mãn nhu cầu con người, thông qua trao đổi mua, bán).

b) Hai thuộc tính của hàng hoá

* Giá trị sử dụng của hàng hoá: Là công dụng
* Giá trị của hàng hoá

- Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi.
- Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các HH có giá trị sử dụng khác nhau.

+ Thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa của từng người gọi là thời gian lao động cá biệt – thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa.

+ Thời gian lao động xã hội cần thiết: Là thời gian trung bình… để tạo ra sản phẩm.
2. Tiền tệ

a) Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ? (giảm tải)
b) Chức năng của tiền tệ

- Thước đo giá trị

+ Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá. Giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả HH.

- Phương tiện lưu thông

Theo công thức: H - T - H (tiền là môi giới trao đổi).
Trong đó, H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua. 
- Phương tiện cất trữ
Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại, khi cần đem ra mua hàng;
- Phương tiện thanh toán
Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán.
- Tiền tệ thế giới
Trao đổi hàng hóa vượt khỏi quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới. 
VD: 1USD = 22.800 đ VN (thời giá 2022)

c) Quy luật lưu thông tiền tệ ( giảm tải)

3. Thị trường

a) Thị trường là gì?

*Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.

+ Thị trường ở dạng giản đơn (hữu hình) gắn với không gian, thời gian nhất định: (các chợ, tụ điểm mua bán, cửa hàng...)

+ Trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ diễn ra linh hoạt thông qua hình thức môi giới trung gian, quảng cáo, tiếp thị...
- Các nhân tố cơ bản của thị trường là: hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán. Từ đó hình thành quan hệ: Hàng hoá - tiền tệ, mua – bán, cung – cầu, giá cả hàng hoá.

b) Các chức năng cơ bản của thị trường

- Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá

+ Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng hóa. 
- Chức năng thông tin

+ Thị trường cung cấp thông tin về quy mô cung – cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu chủng loại, điều kiện mua – bán..các hàng hóa, dịch vụ…
- Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng 

+ Sự biến động của cung - cầu, giá cả thị trường đã điều tiết các yếu tố sản xuất từ ngành này sang ngành khác, luân chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác.

+ Khi giá cả một hàng hóa tăng sẽ kích thích xã hội sản xuất nhiều hàng hóa hơn, nhưng lại làm cho nhu cầu của người tiêu dùng về hàng hóa đó hạn chế. Ngược lại…. vì thế ta nói giá cả là mệnh lệnh của thị trường.
Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

  A. Giá trị, giá trị sử dụng.



B. Giá trị, giá trị trao đổi.    
C. Giá trị trao đổi, giá trị sử dụng.
  

D. Giá trị sử dụng.

Câu 2: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?

A. Giá trị trao đổi.




B. Giá trị số lượng, chất lượng.


C. Lao động xã hội của người sản xuất. 

D. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
	BÀI 3:
	QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA




1. Nội dung của quy luật giá trị

- SX và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết (TGLĐXHCT)

a. Trong lĩnh vực sản xuất.

* Đối với 1 hàng hóa: Thời gian lao động xã hội cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với TGLĐXHCT để sản xuất ra từng hàng hóa.

* Đối với tổng hàng hóa: Tổng TGLĐCB để sản xuất tổng hàng hóa phải phù hợp với TGLĐXHCT để sản xuất của tổng hàng hóa đó.
b. Trong lĩnh vực lưu thông.

- Việc trao đổi hàng hoá phải dựa trên nguyên tắc TGLĐXHCT tức là theo nguyên tắc ngang giá.
- Giá cả hàng hoá bao giờ cũng vận động xung quanh trục giá trị hàng hoá hay xoay quanh trục TGLĐXHCT.

2. Tác động của quy luật giá trị.

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

- Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua giá cả thị trường.

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá là (Sx) phân phối lại Tư liệu sản xuất và SLĐ từ  ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; (Lưu thông) phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ có lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều.

b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.


Muốn kinh doanh có lãi, không bị phá sản, đứng vững  và chiến thắng trên thị trường thì người sản xuất phải làm cho TGLĐCB < TGLĐXHCT. Muốn vậy phải làm tìm cách cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình dộ tay nghề, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm. 
c. Phân hoá giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa:


Quy luật giá trị đối xử như nhau đối với người sản xuất nhưng điều kiện sản xuất, khả, năng đổi mới kỹ thuật và công nghệ, hợp  lý hóa sản xuất, tính năng động và khả năng nắm bắt thì trường cũng….. khác nhau.  

3. Vận dụng quy luật giá trị

a. Về phía Nhà nước (không dạy theo cv 3280)
b. Về phía công dân

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và lưu thông hàng hóa luôn phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội

A. cần thiết.
B. ổn định.
C. bất biến.
D. cá biệt.

Câu 2: Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị yêu cầu trong sản xuất lưu thông hàng hóa luôn phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội

A. riêng biệt
B. tượng trưng
C. ngẫu nhiên
D. cần thiết.
Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và lưu thông hàng hóa luôn phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội

A. cần thiết.
B. cá biệt.
C. bất biến.
D. ổn định.

	BÀI 4
	CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ




1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

a. Khái niệm cạnh tranh.


Là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.
Nội dung cốt lõi của cạnh tranh thể hiện ở 3 khía cạnh chủ yếu:

+ Tính chất của cạnh tranh: Ganh đua, đấu tranh

+ Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh: Người mua, người bán (cá nhân, tổ chức)

+ Mục đích của cạnh tranh: Giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

- Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.

- Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
1. Mục đích của CT và các loại cạnh tranh.

a. Mục đích của cạnh tranh.

- Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Mục đích này thể hiện ở những mặt sau: 

+ Giành nguyên liệu và các nguồn lực khác...
2. Tính hai mặt của cạnh tranh.

a. Mặt tích cực của cạnh tranh.

- Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học - kỹ thuật phát triển, năng suất lao động tăng lên;
- Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước;
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
b. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

- Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng;
- Sử dụng thủ đoạn phi pháp, bất lương;
- Gây rối loạn thị trường.
Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Hành vi nào sau đây của các chủ thể kinh tế thể hiện mặt tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Thực hiện bình ổn giá cả.
B. Đề xuất miễn giảm thuế.

C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
D. Đầu cơ gây rối thị trường.

Câu 2: Hành vi nào sau đây của các chủ thể kinh tế thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Thúc đẩy hiện tượng lạm phát.
B. Thôn tính thị trường nội địa.

C. Khai thác hiệu quả mọi nguồn lực.
D. Chấm dứt việc luân chuyển tiền tệ.
Câu 3: Hành vi nào sau đây của các chủ thể kinh tế thể hiện mặt tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Tăng cường đầu cơ tích trữ.
B. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

C. Khai thác hiệu quả mọi nguồn lực.
D. Giảm thiểu chi phí sản xuất.

Câu 4: Hành vi nào sau đây của các chủ thể kinh tế thể hiện mặt tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Tăng cường đầu cơ tích trữ.
B. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

C. Giảm thiểu chi phí sản xuất.
D. Khai thác hiệu quả mọi nguồn lực.
	BÀI 5:
	CUNG - CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ L​ƯU THÔNG HÀNG HOÁ




1. Khái niệm Cung - Cầu

a. Khái niệm Cầu                     

- Khái niệm: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà ng​ười tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tư​ơng ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Cầu =  Nhu cầu + Có khả năng thanh toán, chi trả (mua trả tiền ngay).

b. Khái niệm Cung                  
- Khái niệm: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. 
2. Mối quan hệ Cung - Cầu trong SX và l​ưu thông hàng hoá

a. Nội dung của quan hệ Cung – Cầu

          Mối quan hệ cung - cầu là mối quan hệ  tác động qua lại lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường  để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.

*Biểu hiện của nội dung quan hệ Cung – Cầu
- Cung – Cầu tác động lẫn nhau

[image: image1]+ Khi cầu tăng            mở rộng SX          cung tang.
+ Khi cầu giảm           thu hẹp SX            cung giảm. 

- Cung – Cầu ảnh h​ưởng đến giá cả thị trư​ờng

     + Khi Cung = Cầu thì giá cả = giá trị.
     + Khi Cung > Cầu thì giá cả < giá trị.
     + Khi Cung < Cầu thì giá cả > giá trị.
- Giá cả thị trường ảnh hư​ởng đến Cung – Cầu

+ Giá cả tăng         mở rộng SX           cung tăng và cầu giảm khi mức thu nhập không tang.
+ Giá cả giảm        thu hẹp SX           cung giảm và cầu tăng mặc dù mức thu nhập không tang.
3. Vận dụng quan hệ Cung - Cầu

- Đối với nhà n​ước

+ Khi cung < cầu do khách quan, điều tiết bằng cách sử dụng lực l​ượng dự trữ để giảm giá và tăng cung.
+ Khi cung < cầu do tự phát, đầu cơ tích trữ thì điều tiết băng cách xử lý vi phạm bằng pháp luật, sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.
+ Khi  cung > cầu quá nhiều thì phải sử dụng các biện pháp kích cầu nh​ư tăng l​ương, giảm giá, khuyến mãi…để tăng cầu.
- Đối với ngư​ời SX – KD

+ Cung > Cầu thì thu hẹp SX – KD hoặc chuyển sang SX – KD mặt hàng khác..
+ Cung < Cầu thì mở rộng SX – KD.
- Đối với ngư​ời tiêu dùng

 + Cung < Cầu thì giảm mua.
 + Cung > Cầu thì tăng mua.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng và chi phí sản xuất xác định là

A. cầu.                       B. lợi nhuận.                   C. cạnh tranh.               D. cung.

Câu 2: Thực chất quan hệ cung- cầu là gì?

A. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung và cầu hàng hóa trên thị trường.

B. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung, cầu hàng hóa và giá cả trên thị trường.

C. Là mối quan hệ tác động giữa người mua và người bán hay người SX và người TD đang diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng HH, dịch vụ.

D. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa giá cả thị trường và cung, cầu HH. Giá cả thấp thì cung giảm, cầu tăng và ngược lại.

Câu 3: Khi Cung > Cầu thì ảnh hưởng đến giá cả thị trường như thế nào?

A. Giá cả < Giá trị. 



B. Giá cả > Giá trị.

C.Giá cả = Giá trị. 



D. Giá cả # Giá trị.

Câu 4: Khi Cung < Cầu thì ảnh hưởng đến giá cả thị trường như thế nào?

A. Giá cả < Giá trị. 



B.Giá cả > Giá trị.

C.Giá cả = Giá trị. 



D.Giá cả # Giá trị.

Câu 5: Khi Cung = Cầu thì ảnh hưởng đến giá cả thị trường như thế nào?

A. Giá cả < Giá trị. 



B.Giá cả > Giá trị.

C.Giá cả = Giá trị. 



D.Giá cả # Giá trị.

-----HẾT----

MỘT SỐ LƯU Ý GDCD 12:

- KHÔNG ĐỔI CHỦ THỂ CỦA MỖI BÀI, MỖI MỤC.

- TÌM CỤM TỪ TƯƠNG ĐỒNG CỦA CÂU DẪN CHỌN LÀM ĐÁP ÁN.

- ĐỌC CÂU HỎI CUỐI CÂU RỒI MỚI ĐỌC CẢ CÂU DẪN TỪ ĐẦU.

- CHỦ THỂ MỖI BÀI: GẠCH CHÂN, MÀU ĐỎ.

- NHỮNG CỤM TỪ IN NGHIÊNG ( TỪ CHÌA KHÓA CÓ THỂ LÀ ĐÁP ÁN TN)
- ĐỌC ĐẾN DẤU PHẨY CỦA CÂU DẪN, LÀM PHƯƠNG ÁN LOẠI TRỪ ĐÁP ÁN.
	BÀI  1


	PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG




TIẾT 1
1. Khái niệm pháp luật

a. Pháp luật là gì?
	         Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.


b. Các đặc trưng của pháp luật (có 3 đặc trưng) ĐẶC TRƯNG 1 VÀ 2 DỄ NHẦM LẪN.
Đặc trưng 1: Tính quy phạm phổ biến
- Pháp luật là những qui tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (khác các qui phạm xã hội khác - đạo đức xã hội)
Ví dụ 1: Chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh giao thông... ai không tuân thủ là vi phạm pháp luật.

Ví dụ 2: Luật hôn nhân và gia đình quy định điều kiện kết hôn.... vi phạm một trong những điều kiện trên là kết hôn trái pháp luật.

Đặc trưng 2: Tính quyền lực, bắt buộc chung
- Pháp luật do Nhà nước ban hành, bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước:
+ Các công cụ thể hiện quyền lực: Tòa án, cảnh sát, nhà tù,...)
+ Các biện pháp thể hiện sức mạnh của quyền lực Nhà nước: biện pháp cưỡng chế như: phạt tù, phạt tiền,...

- Pháp luật là quy định bắt buộc đối với cá nhân và tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật.
Ví dụ: Người vi phạm luật giao thông sẽ bị xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
+Phân biệt: MỌI NGƯỜI ĐỀU THỰC HIỆN-----Vi phạm nhưng chưa đề cập đến xử lí hay tương đồng xử lý thì đáp án là QUY PHẠM PHỔ BIẾN.

 Đặc trưng 3: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
- Văn bản diễn đạt phải chính xác, một nghĩa, văn bản cấp dưới không trái văn bản cấp trên.
2. Bản chất của pháp luật (Hướng dẫn HS tự học)
- Pháp luật vừa mang bản chất giai cấp, vừa mang bản chất xã hội.

a. Bản chất giai cấp của pháp luật (2 bản chất)
- Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện.
- Pháp luật Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.
b. Bản chất xã hội của pháp luật.
Pháp luật  mang bản chất xã hội vì:

- Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do các thành viên trong xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.
TIẾT 2: 

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.
c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức
- Các quy tắc đạo đức có tính phổ biến, phù hợp được đưa vào pháp luật.
Ví dụ: Quy tắc đạo đức “ Thương người như thể thương thân” được đưa vào pháp luật “ truy cứu trách nhiệm khi không cứu người trong trường hợp nguy kịch đến tính mạng nếu có khả năng mà không cứu” điều 132 bộ Luật hình sự.
- Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.
Ví dụ: “ Lễ phép” của đạo đức được đưa vào Luật “ không được xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác” theo điều 20 HP 2013.
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4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
a. Với Nhà nước: 
- Tất cả các Nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật bên cạnh những phương tiện khác như chính sách, kế hoạch, giáo dục tư tưởng, đạo đức,...Nhờ có pháp luật, Nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình.

- Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất, vì:

    + Pháp luật là khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung, phù hợp với lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật.

    + Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được bảo đảm bằng sức mạnh của quyền lực Nhà nước nên hiệu lực thi hành cao.

    + Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, do đó Nhà nước phải phổ biến và tuyên truyền, giáo dục...
a. Với Công dân: 
- Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Các văn bản QPPL về hành chính, khiếu nại và tố cáo...
Ví dụ 1: Công dân sử dụng quyền khiếu nại và tố cáo để bảo vệ công bằng, lẽ phải (giá trị đạo đức) cho mình và những người xung quanh.

Ví dụ 2: (PL) Luật hình sự trừng trị nghiêm khắc tội giết người nhằm (Đạo đức) bảo vệ quyền sống, nhân phẩm danh dự cho mỗi người.
Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Việc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và ra quyết định xử phạt bà D là giám đốc một khách sạn và ông A là chủ một cơ sở kinh doanh karaoke về hành vi vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính linh hoạt, phi khuôn mẫu.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính chủ động, tự phán quyết.
D. Tính đặc thù, được bảo mật.

Câu 2: Việc áp dụng những quy tắc xử sự chung nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là pháp luật thể hiện tính

A. bảo mật tuyệt đối.
B. ổn định bền vững.

C. độc đoán chuyển quyền.
D. quy phạm phổ biến.

Câu 3: Việc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và ra quyết định xử phạt bà D là giám đốc một khách sạn và ông A là chủ một cơ sở kinh doanh karaoke về hành vi vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính chủ động, tự phán quyết.
C. Tính đặc thù, được bảo mật.
D. Tính linh hoạt, phi khuôn mẫu.
Câu 4: Việc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh V là công nhân xây dựng và chị A là chủ một cơ sở thẩm mỹ về hành vi điều khiển xe ô tô không có Giấy phép lái xe là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính đặc thù, được bảo mật.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính linh hoạt, phi khuôn mẫu.
D. Tính chủ động, tự phán quyết.

Câu 5: Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là pháp luật thể hiện tính

A. trừu tượng hóa về từ vựng.
B. bảo mật tuyệt đối về mọi thông tin.

C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. đa dạng hóa về ngôn ngữ.

	BÀI 2


	THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 




1. Khái nệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật
a. Khái niệm thực hiện pháp luật
- Là quá trình hoạt động có mục đích.....đi vào cuộc sống, .....hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
b. Các hình thức thực hiện pháp luật (có 4 hình thức)
­ Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức....quyền....cho phép làm.
Ví dụ: công dân được phép kết hôn, không kết hôn cũng không sao...
­ Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ chức....nghĩa vụ....phải làm.
Ví dụ: kinh doanh phải đóng thuế, nghĩa vụ quân sự, khai báo y tế...
­ Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm.

Ví dụ: Từ chối xuất cảnh trái phép.
­ Áp dụng pháp luật: Các cơ quan, công chức Nhà nướcó(có thẩm quyềc) căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.
Ví dụ: tòa tuyên phạt anh X 20 năm tù (chấm dứt quyền công dân của anh X)

Ví dụ: Cảnh sát giao thông đã áp dụng pháp luật xử phạt người vi phạm giao thông.
· Lưu ý: Ba hình thức ĐẦU TIÊN có chủ thể là cá nhân, tổ chức, riêng hình thức Áp dụng pháp luật thì chủ thể là cơ quan, công chức (có thẩm quyền).
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm là

A. điều chỉnh pháp luật.
B. sửa đổi pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. hoàn thiện pháp luật.
Câu 2: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Từ chối trợ giúp pháp lí.
B. Khai báo hồ sơ dịch tễ.

C. Chủ động chia sẻ kĩ năng mềm.
D. Ủng hộ quỹ vacxin phòng dịch.

Câu 3: Cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm là

A. xây dựng pháp luật.
B. phổ cập pháp luật.

C. ban hành pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.

Câu 4: Anh M là chủ tịch phường X ra quyết định áp dụng biện pháp cách li y tế tại nhà riêng đối với chị Q nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Anh M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuyên truyền pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Ban hành pháp luật.
D. Điều chỉnh pháp luật.

Câu 5: Cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm là

A. xây dựng pháp luật.

B. tuân thủ pháp luật,

C. ban hành pháp luật.

D. phổ cập pháp luật.
TIẾT 2:
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
a. Vi phạm pháp luật
- Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật (Hành vi đó có thể là hành động cũng có thể là không hành động) VD: cơ sở kinh doanh không nộp thuế cho Nhà nước.
- Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện:  Đạt một độ tuổi , nhận thức.
- Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. ( Cố ý/ vô ý).
b. Trách nhiệm pháp lí

- Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

- Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm: 
+ Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật;  buộc họ phải chịu những thiệt hại, hạn chế nhất định; buộc họ phải làm những công việc nhất định để trừng phạt…
+ Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật.
C. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 
+ Lưu ý: Cần nắm rõ 4 loại vi phạm pháp luật này XÂM PHẠM ĐẾN ĐIỀU GÌ? Là quan trọng nhất.
	Các loại VPPL
	Khái niệm
	Trách  nhiệm PL
	Độ tuổi áp dụng
	VD

	VP
HÌNH SỰ
	Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.
	Trách nhiệm hình sự.
	 - Đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
- Việc xử lí người chưa thành niên (đủ 14 đến dưới 18) theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu.
	

	VP
HÀNH CHÍNH
	Là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí Nhà nước.

	Trách nhiệm hành chính.
	+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý.

+ Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.
	Vi phạm Luật giao thông, lấn chiếm vỉa hè...



	VP
DÂN SỰ
	Là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng…) và quan hệ nhân thân (liên quan đến các quyền nhân thân, không thể chuyển giao cho người khác
	Trách nhiệm dân sự.
	Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật.


	Quyền đối với họ, tên, quyền được khai sinh, bí mật đời tư, quyền xác định lại giới tính...

	VPKL
	Là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ Nhà nước...do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.
	Chịu trách nhiệm kỉ luật.
	Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác,  buộc thôi việc.


	


Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Các anh B, M, A cùng làm việc tại một công trường. Mặc dù bị bà H ép giá, anh A vẫn kí hợp đồng thuê ngôi nhà bỏ không của bà H trong thời hạn hai năm làm nơi ở. Tại đây, anh A bí mật tổ chức kinh doanh thể thao qua mạng và đồng thời nhận cá độ của nhiều người với tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Nghe anh A tư vấn, anh B lấy lí do là phải chữa bệnh để vay 150 triệu đồng của anh M rồi dùng số tiền này cá độ bóng đá và bị thua. Liên tục bị anh B tránh mặt với mục đích trốn nợ, anh M đã tạt sơn làm bẩn tường nhà anh B. Trong khi đó, do quá hạn ba tháng mà không nhận được tiền cho thuê nhà, cũng không liên lạc được với anh A, bà H đã làm đơn tố cáo. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh A, anh M và bà H.
B. Anh B và anh M.

C. Anh B và anh A.
D. Anh A, anh B và anh M.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân dù ở địa vị nào khi vi phạm pháp luật đều phải

A. được bảo mật danh tính.
B. từ bỏ quyền thừa kế.

C. chịu trách nhiệm pháp lí.
D. thay thế người bảo trợ.
Câu 3: Ông C là công nhân xây dựng tham gia giao thông bằng xe ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Do cố ý vượt xe sai quy định, ông C va chạm với hai người đang dừng xe theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông khiến họ bị thương nặng dẫn đến mất sức lao động vĩnh viễn. Ông C phái chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật.
B. Hành chính và kỉ luật.

C. Hành chính và dân sự.
D. Hình sự và dân sự.

Câu 4: Chị A là một tiểu thương bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt về việc tự ý xây dựng chuồng trại và chăn nuôi gia súc trong phạm vi đê điều, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoa màu trong diện tích thổ cư của người dân. Chị A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và kỉ luật.
B. Hình sự và kỉ luật.

C. Hình sự và dân sự.
D. Hành chính và dân sự.

Câu 5: Các anh B, M, V cùng làm việc tại một công trường. mặc dù bị bà Q ép giá, anh V vẫn kí hợp đồng thuê ngôi nhà bỏ không của bà Q trong thời hạn hai năm làm nơi ở. Tại đây anh V bí mật tổ chức kinh doanh thể thao qua mạng và đồng thời nhận cá độ của nhiều người với tổng số tiền là 1 tỉ đồng. Nghe anh V tư vấn, anh B lấy lí do phải chữa bệnh để vay 150 triệu đồng của anh M rồi dùng số tiền này các độ bóng đá và bị thua. Liên tục bị anh B tránh mặt với mục đích trốn nợ, anh M đã tạt sơn làm bẩn tường nhà anh B. Trong khi đó, do quá hạn ba tháng mà không nhận được tiền cho thuê nhà, cũng không liên lạc được với anh V, bà Q đã làm đơn tố cáo. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh B và anh M.
B. Anh B và anh V.

C. Anh V, anh B và anh M.
D. Anh V, anh B và bà Q.
	BÀI 3


	CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 

(1 tiết)




Tiết 1: 

Khái niệm: 
1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ ( Chủ thể của bài này là: CÔNG DÂN)
	Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật . Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. 


Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như sau: 

­ Thứ nhất: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. 

+ Quyền: bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền học tập, chính trị khác…

+ Nghĩa vụ: bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế...
­ Thứ hai: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt...
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí
	Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. 


­ Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật). 

­ Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử.
3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (khuyến khích tự học theo cv 3280)
	BÀI 4


	QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA  ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

( 3 Tiết)
QUAN TRỌNG: 2467




TIẾT 2:
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

a. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
	Được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.


b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình (có 4 nội dung, chính là 4: Thứ nhất, hai, ba bốn)
- Bao gồm bốn nội dung: Vợ và chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, giữa anh, chị, em.
*Thứ nhất: Bình đẳng giữa vợ và chồng
­ Trong quan hệ thân nhân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau; …; giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
­  Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt… 
VD: tài sản riêng là tài sản trước hôn nhân...
Câu 1: Một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. áp đặt quan điểm cá nhân.
B. kế thừa tất cả các hủ tục.

C. cùng lựa chọn nơi cư trú.
D. bài trừ nề nếp của gia tộc.

Câu 2: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. từ chối khai báo y tế.
B. kế hoạch hóa gia đình.

C. ngăn cản mọi nghi lễ tôn giáo.
D. che giấu hành vi bạo lực.
* Thứ hai: Bình đẳng giữa cha mẹ và con

 ­ Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con.

 ­ Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con (kể cả con nuôi).
­ Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con không được có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.

*Thứ ba: Bình đẳng giữa ông bà và cháu

- Ông bà: Có quyền và ghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục con cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.

- Cháu có bổn phận: phải kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà (nội, ngoại).

*Thứ tư: Bình đẳng giữa anh, chị, em
- Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau;
c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. (không dạy theo cv 3280)
TIẾT 3: ( tiết 4 là luyện tập chủ đề 2)
2. Bình đẳng trong lao động

a. Thế nào là bình đẳng trong lao động?
	Được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc tìm việc làm; bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động; bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước.


b. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động 
Bình đẳng trong: 

- Thực hiện quyền lao động.

- Giao kết hợp đồng. 

- Giữa lao động nam và lao động nữ.
*Thứ nhất: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động
 - Công dân được sử dụng sức lao động của mình làm bất cứ việc gì, người nào, nơi nào...mà pháp luật không cấm.
- Không bị phân biệt đối xử về..... 
- Người có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao, được Nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng.

* Thứ hai: Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

*Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: 

- Tự do, tự nguyện, bình đẳng; 

- Không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể; 

- Giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.
*Thứ ba: Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
- Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; 
- Bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng; 
- Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện việc làm khác.

 + Pháp luật đã có những quy định cụ thể đối với lao động nữ như: được hưởng chế độ thai sản, người sử dụng lao động không được:

- Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ vì lí do kết hôn, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 
- Không được sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.
Câu 1: Một trong những nội dung của bình đẳng trong thực hiện quyền lao động nghĩa là mọi người 

A. bị phân biệt đối xử về giới tính.         B. phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.

C. cần tuân thủ nội quy doanh nghiệp.   D. được thanh toán lương đúng thời hạn.

c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong lao động (không dạy)
3. Bình đẳng trong kinh doanh  (TƯƠNG ĐỒNG NỘI DUNG BÀI 9) LƯU Ý.
a. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh

Nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, hình thức... quyền và nghĩa vụ ..đều bình đẳng...
b. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh 
Quyền bình đẳng trong kinh doanh được quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước, bao gồm những nội dung sau đây:

­ Thứ nhất: Mọi công dân, không phân biệt, nếu có đủ điều kiện đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo điều kiện và khả năng của mình.
Ví dụ: thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần.
­ Thứ hai: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
Lưu ý: Đăng kí ngành nghề nào thì phải kinh doanh đúng ngành nghề đó.

­ Thứ ba: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

­ Thứ tư: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
Ví dụ: Tìm kiếm thị trường, khách hàng...
­ Thứ năm: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ, trong quá trình hoạt động kinh doanh, tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, di tích lịch sử...
+Lưu ý: Một trong những cách phân biệt đáp án giữa lao động và kinh doanh dễ nhớ nhất là:

- Lao động: Những cụm từ về vấn đề việc, việc làm, sử dụng sức của mình để làm việc nào đó.
- Kinh doanh: Những cụm từ nói đến một ngành nghề hoặc doanh nghiệp (thành phần kinh tế)
+Lưu ý: Đọc kĩ câu dẫn hoặc đáp án để tìm cụm từ tương đồng trong câu dẫn và đáp án.
Bài tập trắc nghiệm: 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động khi tự do

A. thay đổi quyền thừa kế.
B. chọn thời điểm đóng thuế.

C. tìm việc làm phù hợp.
D. đáp ứng mọi nhu cầu.

Câu 2: Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh là thể hiện

A. lợi nhuận bình quân ngang nhau.
B. năng lực tài chính đồng đều.

C. bình đẳng trong kinh doanh.
D. tiêu chí thâu tóm quyền lực.
Câu 3: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền

A. tự chủ đăng kí kinh doanh.
B. kinh doanh không cần đăng kí.

C. xin ý kiến chính quyền để kinh doanh.
D. kinh doanh trước rồi đăng kí sau.
Câu 4: Công ty X đang lựa chọn hai ứng cử viên có kinh nghiệm là cô T và cô H để thầu một dự án rất quan trọng. Do cô T đã có gia đình, còn cô H vẫn độc thân nên Giám đốc công ty là ông V đã ưu tiên chọn cô H đảm nhận công việc trên. Cô T rất tức giận nên đã tự ý bỏ việc và xin sang công ty khác làm việc. Sau khi nghe mọi người trong công ty kể lại sự việc trên, vợ ông V là bà P nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô H nên đã tìm cô H để chửi bới, xúc phạm trước mặt nhiều người. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Vợ chồng ông V và cô H.
B. Ông V và cô T.

C. Bà P và cô T.
D. Vợ chồng ông V và cô T.
Câu 5: Chị P thuê ông M là chủ một công ty in quảng cáo, in giấy chứng nhận giả, rồi dùng giấy đó đó đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ  giúp đỡ mình và loại hồ sơ của chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P.  Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị P và ông T.
B. Chị P, ông M và chị K.

C. Chị P, ông M, ông T và chị K.
D. Chị P, ông M và ông T.
+==Lưu ý: A thuê B tung tin đồn ... thì A, B KHÔNG vi phạm trong kinh doanh.
c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh (Không dạy)
	BÀI 5


	QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 

(2 tiết)




TIẾT 1

1. Bình đẳng giữa các dân tộc

 Dân tộc: là một bộ phận dân cư của quốc gia.

	Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc để khắc phục chênh lệch trình độ phát triển cao - thấp là bình đẳng.


a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?

	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt…đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.


b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc:
* Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị

- Quyền công dân tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy Nhà nước, thảo luận, góp ý các vấn đề chung theo hình thức dân chủ trực tiếp hoặc gián tiếp mà không bị phân biệt dân tộc. 

Ví dụ: Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, Đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

*Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế

- Thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, không phân biệt giữa các dân tộc; 

- Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, đối với tất cả các vùng;

- Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nhà nước thực hiện chính sách tương trợ, giúp nhau cùng phát triển để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về kinh tế giữa các vùng.
*Các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục
- Về văn hoá: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa được bảo tồn, giữ gìn, khôi phục, phát huy, phát triển là cơ sở củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.

- Về giáo dục: Nhà nước tạo mọi điều kiện để Công dân thuộc các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về cơ hội học tập: xây dựng trường lớp, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích…

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Là cơ sở đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Tại cuộc họp các hộ gia đình trong bản bàn về việc bình xét hộ nghèo đủ điều kiện được vay vốn hỗ trợ sản xuất. Anh A và anh L đưa ra ý kiến cho rằng, trong bản có một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số và một số hộ dân tộc Kinh lên đây lập nghiệp có cuộc sống khó khăn nên ưu tiên các hộ này vay vốn trước. Anh M đứng lên phản đối anh A vì cho rằng việc Nhà nước cho vay vốn chỉ áp dụng với đồng bào dân tộc thiểu số, người Kinh không thuộc đối tượng. Thấy ý kiến của anh M hợp lý, ông H trưởng bản đã quyết định chỉ lập danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Những ai dưới đây đã hiểu sai chính sách bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế?

   A. Anh M và ông H.





B. Anh A và anh M.

   C. Anh A và anh L.





D. Anh L và ông H.

Câu 2: Sau khi yêu nhau 2 năm, Anh H và chị K báo với gia đình việc kết hôn nhưng bố mẹ chị K không đồng ý vì lý do anh H là người dân tộc thiểu số. Dù bị phản đối, nhưng cả hai người vẫn quyết định đến ủy ban nhân dân để đăng kí kết hôn. Tại đây anh D người có thẩm quyền sau khi xem xét các điều kiện kết hôn theo quy định đã cấp giấy chứng nhận kết hôn cho hai người. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

A. Chị K và bố mẹ chị K.


B. Chị K và anh H.

C. Gia đình anh H và anh D.


D. Bố mẹ chị K.

TIẾT 2:

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo

- Tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm, giáo lý thể hiện tín ngưỡng và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng đó.

- Biểu hiện của tôn giáo là các Đạo................................................................................. 
a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo

	Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.


b. Nội dung  quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

- Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều được bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

- Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn theo hoặc không theo một tôn giáo nào đó. 

- Các cơ sở tôn giáo (Chùa, nhà thờ, thánh đường, trụ sở…) hợp pháp được pháp luật cho phép.

- Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước bảo đảm.
- Công dân theo đạo và các chức sắc tôn giáo có trách nhiệm thường xuyên giáo dục các tín đồ lòng yêu nước, phát huy các giá trị văn hoá đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng pháp luật.

- Công dân có tôn giáo hay không có tôn giáo, công dân có tôn giáo khác nhau phải tôn trọng, đoàn kết, văn minh.

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

    Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
	BÀI 6


	CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

( 4 tiết )
QUAN TRỌNG: 2467




TIẾT 1:    

1. Các quyền tự do cơ bản của công dân ( Lưu ý không phải mục nào cũng à BẤT KHẢ XÂM PHẠM)
	6 Quyền cơ bản của công dân: 6 QUYỀN


	
	1. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

2. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, tính mạng

3. Quyền được pháp luật bảo vệ danh dự và nhân phẩm

4. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

5. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

6. Quyền tự do ngôn luận


a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
* Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. (điều 20 HP 2013)


b. Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

- Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt giam, giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không căn cứ.

- Một số trường hợp cần thiết phải bắt giữ người để giữ gìn trật tự, an ninh, để điều tra tội phạm, ngăn chặn tội phạm… thì Cán bộ cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án và một số cơ quan khác được quyền bắt giam, giữ người nhưng phải có căn cứ và đúng pháp luật.

- Pháp luật quy định rõ trường hợp nào được bắt người, giam giữ người; quy định ai mới có quyền ra lệnh bắt, giam giữ người.

- Có 3 trường hợp cần nhớ:
+ Trường hợp 1: Viện kiểm sát, Tòa án có thẩm quyền ra lệnh bắt giữ bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội.  ( Lưu ý cụm từ: Có căn cứ)

+ Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành trong 3 trường hợp khẩn cấp sau:

· Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
· Khi có người chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đó đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được. 

· Khi thấy trên người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu hiệu của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

Mở rộng: 4 mức độ: Ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

- Trường hợp 3: Quả tang hoặc bị truy nã.
Giải thích thêm về phạm tội quả tang: 
Trường hợp 1: Người đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện.ắ

Trường hợp 2: Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện.

Trường hợp 3: Người thực hiện tội phạm đang bị đuổi bắt.
Như vậy: Cả ba trường hợp này nhằm: giữ gìn trật tự an ninh, điều tra tội phạm, ngăn chặn tội phạm.

+Lưu ý: Ba chữ sau trong câu dẫn: Bắt, giam, nhốt, giữ. Đáp án là (thân thể)
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Nghi ngờ cháu A lấy đồ tại siêu thị X. nơi mình quản lí, nên ông M đã chỉ đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ đói tại siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân?

A. Anh D và ông B.                                                         B. Ông M, anh D và ông B.
C. Ông M và anh D.                                                         D. Ông M và ông B.
Câu 2: Giám đốc một công ty quảng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giữ khách hàng là anh C tại nhà kho do anh C có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thả anh C nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân?  

A. Anh A, anh D và chị H.                                      
B. Anh A ,anh D và anh Q.     

C. Anh A và anh D.                                     

D. Anh D và anh Q.
Câu 3: Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Anh T, anh S và anh K.




B. Anh C, anh T và anh S.

C. Anh T và anh S.





D. Anh S và anh C.
c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

- Là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống của con người,…

- Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.

- Nhằm bảo vệ quyền con người - quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
TIẾT 2:

7 Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân.

a. Khái niệm            
	          Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.  (điều 20 HP 2013 Bộ luật Tố tụng Hình sự).


b. Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân:

- Nội dung 1: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ của người khác.
Pháp luật quy định:

+ Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích.

+ Giết người, đe doạ giết người, làm chết người...

+ Lưu ý: Không có chữ: Giết, chết, đe dọa giết, làm chết người.. thì đáp án về phần sức khỏe.

- Nội dung 2: Không ai được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

+ Không bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó.

+ Dù ở cương vị nào cũng không được xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

+ Lưu ý: Những chữ sau trong câu dẫn: Đánh, đập, hành hung, đe dọa đánh, bạo hành, đe dọa đánh người.. đáp án sẽ là SỨC KHỎE.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Anh T đặt bốn vé xe giường nằm nhưng khi lên xe chỉ còn lại hai giường trống. Bức xúc, anh T đã lăng nhục, chửi bới nhân viên nhà xe và yêu cầu gặp chủ xe để giải quyết. Thấy anh T bị anh G lái xe nhổ bã kẹo cao su vào mặt, anh M một hành khách trong xe lên tiếng can ngăn thì bị anh N phụ xe ngắt lời rồi yêu cầu ra khỏi xe. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân? 

A. Anh T, anh G và anh N.



B. Anh T và anh G.
C. Anh G và anh N.




D. Anh T, anh G, anh N và anh M.

Câu 2: Thấy con gái mình là chị M bị anh A đe dọa giết phải bỏ nhà đi biệt tích nên ông B đã kể chuyện này với anh D con rể mình. Bức xúc, anh D đã nhờ chị Q bắt cóc con của anh A để trả thù. Phát hiện con mình bị bỏ đói nhiều ngày tại nhà chị Q, anh A đã giải cứu và đưa con vào viện điều trị. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?  

A. Anh A, anh D và chị Q. 


          B. Ông B, anh D và chị Q.
C. Anh A, ông B và anh D.



D. Anh A, anh D, ông B và chị Q.

Câu 3: Phát hiện anh B lấy trộm xe máy, anh T đã bắt trói rồi giải anh B đi khắp làng để cho mọi người cùng biết. Nhằm gây sức ép để anh mình được thả, anh E là em trai của anh B đe dọa đốt nhà anh T. Anh P là sinh viên đã ghi hình toàn bộ sự việc rồi đưa lên mạng xã hội khiến gia đình anh B rất xấu hổ. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?   

A. Anh T, anh P và anh B. 



B. Anh T và anh E.
C. Anh T và anh P. 



D. Anh T, anh B và anh E.
Câu 4: Ông H thuê anh S tìm gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình có con ngoài giá thú với chị K. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm nên anh S đã đánh anh T gãy chân. Tức giận, ông Q là bố anh T đến nhà ông H để gây rối và đẩy ông H ngã khiến ông bị chấn thương sọ não. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Anh S và ông Q.                                         
B. Ông H, anh S và ông Q.
C. Anh T, ông Q và anh S.                         
D. Ông H và anh S.

Câu 5: Thương con gái mình là chị M bị chồng là anh K đánh trọng thương phải nhập viện điều trị một tháng, ông N nhờ anh T đến nhà dọa nạt con rể. Trong lúc hai bên tranh cãi, anh T đẩy anh K ngã gãy tay nên anh T bị ông P bố anh K áp giải đến cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe? 

A. Anh K và ông N.                


B. Anh K và ông P.

C. Chị M, ông N và ông P.                                  D. Chị M, ông N và anh K.
TIẾT 3:
3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

   Chỗ ở: Nhà riêng, căn hộ chung cư hay trong khu tập thể (thuộc tài sản hay thuộc quyền sử dụng), là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi sum hợp, nghỉ ngơi của công dân.

a. Khái niệm:      
	           Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là: chỗ ở của công dân mọi người phải tôn trọng, không ai có quyền tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Trường hợp đặc biệt khám xét chỗ ở phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


b. Các trường hợp được pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân: Tuy nhiên việc khám xét phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

+ Trường hợp 1: Có căn cứ khẳng định chỗ ở của công dân nào đó có các công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm ( dao, súng…) hoặc tài liệu liên quan đến vụ án.

+ Trường hợp 2: Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẫn tránh ở đó.

+ Lưu ý: Một số trường hợp được vào chỗ ở người khác khi chưa được cho phép (cứu người, chữa cháy)

 * Trình tự khám xét (2 trường hợp trên)

+ Phải đọc lệnh khám, đưa cho đương sự đọc và giải thích cho đương sự.

+ Khi khám phải có mặt người chủ hoặc người thành niên trong gia đình và đại diện chính quyền địa phương (xã…)

+ Không được khám vào ban đêm (nếu khám phải ghi biên bản)

+ Khi khám chỗ làm việc thì phải có mặt người đó (nếu không thể trì hoãn thì phải ghi biên bản)

+Lưu ý: Trong câu dẫn có những cụm từ như: Xông vào nhà, tự tiện vào... đáp án là CHỖ Ở.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Anh H say rượu đã đánh anh A trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đến công ty F xin việc. Tuy nhiên, giám đốc Q sau khi xem hồ sơ đã từ chối anh với lí do anh H từng đi tù. Bực tức vì bị từ chối, tối đó anh H rủ anh D xông vào nhà giám đốc Q đập phá đồ đạc và đánh anh Q trọng thương. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Anh H, A, Q.
B. Anh H và D.
C. Anh A, Q, D.          D. Anh D, H, A.
Câu 2: Anh B vào nhà ông C lấy trộm máy vi tính bị anh C cùng anh H và anh M bắt quả tang. Thấy vậy, anh E là một trong những người đến xem sự việc bảo đem anh B vào nhốt ở nhà kho của hợp tác xã. Nghe lời anh E, H và M đem nhốt anh B vào kho. Chẳng may đến sáng hôm sau, anh B vì lạnh và đói ngất đi, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Anh M.
B. Anh E.
C. Anh H.
D. Anh B.

4. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín (chủ hể à cá nhân)     
	Có nghĩa là: Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


- Không ai được tự tiện bóc mở, giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác.

- Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận, không được giao cho người khác, không được để mất thư, điện tín của nhân dân.

- Việc tự ý bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư tín, nội dung điện thoại, điện tín là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ có những người có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết được kiểm soát điện thoại, điện tín của người khác.

Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi

A. thay đổi phương tiện vận chuyển.
B. chủ động định vị nơi giao nhận.

C. bảo quản bưu phẩm đường dài.
D. tự tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ.

Câu 2: Chị Y mượn máy tính của anh K để gửi tài liệu, do có việc gấp nên quên xóa mật khẩu đăng nhập trên gmail. Khi chị H mở máy tính của chồng là anh K lên để làm việc thì vô tình đăng nhập vào gmail của chị Y. Trong gmail này, chị H phát hiện có nhiều mẫu thiết kế thời trang nên kêu anh K sao chép lại. Sau đó, anh K nhờ chị X làm môi giới để bán mẫu thiết kế cho công ty thời trang Z nên được công ty Z đã trả một khoản tiền lớn vì mẫu đẹp. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín?

   A.  Anh K, chị H và chị X.

    
 B. Anh K và chị H.

   C.  Anh K và chị X.                                           D. Anh K, chị X và công ty Z.

TIẾT 4:

5. Quyền tự do ngôn luận         

	Có nghĩa là: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.


Biểu hiện:

- Quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các phạm vi khác nhau:

+ Một là: Phát biểu ý kiến..
+ Hai là: Viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến, quan điểm...
+ Ba là: Góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong dịp tiếp xúc cử tri...
* Ý nghĩa: 

+ Đảm bảo quyền tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự của công dân.
+ Là điều kiện để công dân tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
- Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tôn trọng Pháp luật, tự giác tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ cho mọi người. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?   

A. Bà T,bà A và anh B.                       


B. Bà T,chị H và Anh B.

C. Bà A và bà T.                                                 

D. Bà A và anh H.

Câu 2: Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? 
A. Anh P, ông M và chị T. 




B. Anh P, ông M và chị H.

C. Anh P và ông M. 




D. Ông M và chị H.
Câu 3: Trong một cuộc họp, ông B là Chủ tịch phường đã ngắt lời không cho anh H tiếp tục phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh H phản đối nên ông B đã lệnh cho anh K là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường buộc anh H phải rời cuộc họp. Anh G là nhân viên dưới quyền ông B nhân chuyện này đã viết bài bịa đặt ông bạo hành nhân viên đăng lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông B bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Ông B, anh H và anh G.                              

B. Anh H và anh G.
C. Ông B, anh K và anh G.                             

D. Ông B và anh G.
Câu 4: Trong cuộc họp của công ty, ông B là Tổng giám đốc đã ngắt lời không cho chị N phát biểu phê bình chủ tịch công đoàn. Khi anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ quan điểm của chị N thì bị ông H là Phó Tổng giám đốc ra lệnh cho anh M là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường buộc anh A phải ra khỏi cuộc họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông B, ông H và anh M.                                         
B. Ông B, ông H và chị N.

C. Ông H và anh M.                                           

D. Ông B và ông H.
	BÀI 7


	CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

(3 tiết)




TIẾT 1:

1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

a. Khái niệm quyền bầu cử và quyền ứng cử (Cẩn thận nhầm chọn đáp án là TRỰC TIẾP)
	Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.



	


b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân
* Người có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

- Hiến pháp quy định mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử; và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Luật bầu cử quy định rất chặt chẽ những trường hợp không được quyền bầu cử và quyền ứng cử.
- Những trường hợp không được bầu cử:

+ Người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

+ Người đang chấp hành hình phạt tù.

+ Người mất năng lực hành vi dân sự.

- Nguyên tắc bầu cử: (4 nguyên tắc) quan trọng nhất của bài học.
   + Phổ thông: Không phân biệt nam-nữ (Từ đủ 18 tuổi trở lên), trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.

   + Bình đẳng: Mọi lá phiếu đều có giá trị như nhau.

   + Trực tiếp: Trực tiếp đi và trực tiếp bỏ. Bao gồm những ý sau đây sẽ xuất hiện trong câu dẫn:
- Trực tiếp đi bầu, không bỏ thay người khác.
- Người già đau ốm nằm viện, người khuyết tật, người bị tạm giam cũng phải tự bầu cử (sẽ có thùng phiếu phụ đưa đến tận nơi). 
   + Bỏ phiếu kín: Được giữ bí mật, không ai được biết, can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu.
- Không để lại tên trên phiếu.

- Không bị tác động từ bên ngoài (xúi giục, sửa phiếu, lôi kéo..gây áp lực.)
- Những trường hợp không được quyền ứng cử (Không dạy)

* Cách thực hiện quyền ứng cử của công dân:Quyền ứng cử thực hiện bằng 2 con đường tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

+ Lưu ý: Những cụm từ in nghiêng trong câu dẫn, đây là cơ sở để nhận diện trực tiếp hay bỏ phiếu kín. (2 nguyên tắc này dễ gây nhầm lẫn)
Bài tập trắc nghiệm: 

Câu 1: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông H bàn bạc với chị N và thống nhất cùng viết phiếu bầu với nội dung giống nhau. Phát hiện sự việc, với sự chứng kiến của ông M, anh T đề nghị chị N cần chủ động bầu theo ý của mình. Tuy nhiên, chị N vẫn bỏ phiếu của chị và của ông H vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp? 

A. Chị N và ông H.                                                    
B. Chị N, ông H và ông M.

C. Chị N, ông H và anh T.                                       
D. Chị N và ông M.

Câu 2: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T nhờ chị M và được chị M đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu của cụ theo ý của chị, anh B đã yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu bầu vào của cụ Q vào hòm phiếu.Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? 

A. Chị M và anh B.                       


          B. Chị M, anh B và cụ Q.
C. Anh B và Chị T.                                        

D. Chị M, chị T và cụ Q.
Giải thích: Yêu cầu người khác sửa phiếu là can thiệp từ bên ngoài.

Câu 3: Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử? 

A. Chị N, và cụ P.
.                                                          B. Chị N và cụ P và chị C.
C. Chị N, ông K, cụ P và chị C.                                          D. Chị N, ông K và cụ P.
Câu 4: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp mình bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của mình. Chị H nhờ và được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Anh T và chị H.                                   


B. Anh N và chị H.

C. Anh T, chị H và anh N.                                


D. Anh T và anh N.

- Giải thích : Sửa lại phiếu theo ý người khác là bị tác động.
- Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng 2 con đường: Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

+ Tự ứng cử: (có năng lực và được tín nhiệm)

+ Được giới thiệu ứng cử: (được MTTQVN giới thiệu)

TIẾT 2:

2. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

a. Khái niệm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội

	Là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của  đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về xây dựng bộ máy Nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.


b. Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội

-  Ở phạm vi cả nước:

+ Xây dựng các văn bản pháp luật.

· Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng. Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền phản ánh những bất cập vướng mắc của pháp luật.

· Thảo luận và biểu quyết các vấn đề chung của đất nước.

+ Trưng cầu dân ý: Lấy ý kiến của Nhân dân về một vấn đề quan trọng của đất nước.

- Ở phạm vi cơ sở:  Dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiển tra”.

- Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở có 4 loại:

    . Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện ( chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước,…)

Vd: VD: Chủ trương, chính sách, pháp luật, thông tin về dịch bệnh COVID – 19…

   . Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Vd: Bàn và quyết định xây dựng nhà văn hoá thôn bản hay làm đường.

  . Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. Vd: Quy hoạch đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư...

   . Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra. Vd: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngân sách xã, các loại phí và lệ phí...
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân?

A. Ông A và chị G.                                       
B. Ông A, chị K, chị G và bà M.

C. Ông A và chị K.                    


D. Ông A, chị K và chị G.
Câu 2: Mặc dù ông H có tên trong danh sách họp bàn về phương án giải phóng mặt bằng thôn A nhưng vì thường xuyên có ý kiến trái chiều nên chủ tịch xã đã cố ý không gửi giấy mời cho ông. Thấy vợ có giấy mời họp và được chỉ định thay mặt cho hội phụ nữ xã đề xuất về các khoản đóng góp, ông H càng bức xúc nên muốn vợ phải ở nhà. Vì bị chồng đe dọa sẽ li hôn nếu vợ không chịu nghe lời, chị H buộc lòng phải nghỉ họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Vợ chồng ông H.
                            

B. Chủ tịch xã và vợ chồng ông H.

C. Vợ ông H và chủ tịch xã.                      
D. Chủ tịch xã và ông H.
Câu 3: Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Anh K, cô N và anh M.                                 
B. Anh K, anh P và anh M.

C. Anh K, cô N và anh P.                         
D. Anh P, anh M và cô N.
Câu 4: Tại cuộc họp bàn về việc xây dựng đường liên thôn của xã, chị M không tán thành ý kiến của chị K đề cử chị S làm tổ trưởng tổ giám sát. Tuy nhiên, chị S vẫn được bầu làm tổ trưởng và sau đó giới thiệu người thân của mình vào tổ này nên bị bà Q quyết liệt phản đối. Khi đó, ông N chủ tọa cuộc họp yêu cầu bà Q dừng phát biểu khiến bà bực tức rủ chị M bỏ họp ra về. Những ai dưới đây đã thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội? 

A. Chị K, bà Q, ông N và chị M.                   
B. Chị K, chị M và ông N.

C. Ông N, chị M và chị S.                   

D. Chị K, chị S, chị M và bà Q.

TIẾT 3:

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 

a. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

a. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

	          Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định  hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


	           Quyền tố cáo là quyền của công dân được phép báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.




LƯU Ý: CHỦ THỂ CỦA KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO KHÁC NHAU.
. Người có quyền khiếu nại, tố cáo.

+ Người khiếu nại: Cá nhân, tổ chức.
   Mục đích: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích.
+ Người tố cáo: Chỉ có cá nhân.
   Mục đích: Phát hiện và ngăn chặn.
b. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Người có  quyền khiếu nại, tố cáo:

- Người khiếu nại: Cá nhân, tổ chức đều có quyền.

- Người tố cáo: Chỉ có cá nhân mới có quyền tố cáo.

* Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ngươi giải quyết khiếu nại: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của luật khiếu nại.

    . Lần 1: Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định hành chính hoặc hành vi bị khiếu nại.

    . Lần 2: Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

- Người giải quyết tố cáo: Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo Luật tố cáo.

    . Lần 1: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo.

    . Lần 2: Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo ( Chánh thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)

c. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 

- Nhà nước bảo đảm để công dân thực hiện quyền dân chủ của mình. Công dân có quyền sử dụng và có nghĩa vụ thực hiện quyền dân chủ này.

- Là cơ sở pháp lí để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân từ đó ngăn chặn việc làm vi phạm pháp luật.

4. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân.)
a.Trách nhiệm của Nhà nước.
b. Trách nhiệm của công dân.
-  Sử dụng đúng các quyền dân chủ của mình.

- Không lạm dụng quyền dân chủ của mình để làm trái pháp luật.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Thấy vợ mình là chị M bị ông T Giám đốc sở X ra quyết định điều chuyển công tác đến một đơn vị ở xa dù đang nuôi con nhỏ, anh N chồng chị đã thuê anh K chặn xe ô tô công vụ do ông T sử dụng đi đám cưới để đe dọa ông này. Do hoảng sợ, ông T điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh H cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì ông T từ chối đưa tiền nên anh H đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà ông T không vi phạm. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Ông T và anh H.                                                
B. Anh H và anh K.
C. Ông T, anh H, anh K và anh N.                    

D. Ông T, anh H và anh K.

Câu 2: Được chị M là đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X, chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện, ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Chị N và ông G.                                         
B. Chị M, ông G và anh T.
C. Chị N và chị K.                                   

D. Chị N, ông G và anh T.
Câu 3: Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là Trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông K Giám đốc sở X, anh N là Chánh văn phòng sở X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Chị T, ông K, anh P và anh N.                          B. Chị T, ông K và anh P.

C. Chị T, ông K và anh N.                                     D. Chị T và ông K.

Câu 4: Nghi ngờ con gái mình bị anh Q trấn lột tiền, anh T nhờ anh M bí mật theo dõi anh Q. Vô tình phát hiện cháu H con gái anh Q đi một mình trên đường, anh M đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu. Bức xúc, vợ anh Q thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh M gãy tay. Hành vi của những ai dưới đây cần bị tố cáo?

A. Anh M, anh K, vợ anh Q và anh T.
   
 B. Anh M, anh K và anh T.
C. Anh M, vợ anh Q và anh K.                          D. Anh M, anh K và vợ chồng anh Q.
Câu 5: Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ vì nghi ngờ chị A biết việc mình sử dụng bằng đại học giả. Trên đường đi làm, chị A điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm. Bức xúc, chị A thuê anh D viết bài nói xấu anh C và ông B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại?

A. Ông B, anh C và anh D.
                               
B. Chị A và anh D.

C. Ông B và anh C.
                         

D. Ông B, anh C và chị A.
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	PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

( 2 tiết )




TIẾT 1:

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Quyền học tập của công dân
* Khái niệm:

	Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.


* Nội dung:
- Quyền học không hạn chế ( học từ thấp tới cao): học từ tiểu học...sau đại học…

- Quyền học bất cứ ngành nghề. Vd: Giáo viên, Bác sĩ...
- Quyền học thường xuyên ( TTGDTX, ngày, đêm, học suốt đời.
- Công dân bình đẳng về cơ hội học tập mà không bị phân biệt đối xử...
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?

A. Học từ thấp đến cao.
B. Học khi được chi định.

C. Học theo sự ủy quyền.
D. Học thay người đại diện.

Câu 2: Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện nội dung quyền

A. lựa chọn chương trình song ngữ.
B. học thường xuyên, học suốt đời.
C. đổi mới giáo trình nâng cao.
D. dự thi lấy chứng chỉ nghề.

Câu 3: Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Học bất cứ ngành nghề nào.
B. Học không hạn chế.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.
D. Học từ thấp đến cao.
b. Quyền sáng tạo của công dân: là

	Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi,...phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; 

Quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về 3 lĩnh vực của đời sống xã hội: KH tự nhiên, KH xã hội, KH kĩ thuật.


Quyền sáng tạo gồm: 

· Quyền tác giả, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền hoạt động khoa học công nghệ.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Được anh T thông tin việc anh P nhờ anh C hoàn thiện hồ sơ để đăng ký bản quyền đề tài Y, chị H đã đề nghị anh T bí mật sao chép lại toàn bộ nội dung đề tài này rồi cùng mang bán cho chị Q. Sau đó, chị Q thay đổi tên đề tài, lấy tên mình là tác giả rồi gửi tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng tỉnh X. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Chị Q và anh T.                                   

B. Chị H và chị Q.

C. Chị H, chị Q và anh T.                       
D. Chị H, chị Q và anh P.
Câu 2: Vì bị ông N là bố anh K, đối thủ của mình trong một cuộc thi thiết kế thời trang, đe dọa giết nên anh T hoảng sợ buộc phải kí cam kết dừng tất cả những hoạt động liên quan đến lĩnh vực thiết kế. Trong khi đó, anh K đã chủ động đề nghị và được chị S đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế mới nhất của chị. Sau đó, anh K tự nhận mình là tác giả rồi gửi thiết kế đó tham dự cuộc thi trên. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 
A. Anh K và chị S.                                               B. Anh K, ông N và chị S.

C. Anh K và ông N.                                         
D. Anh K, chị S, ông N và anh T.
Câu 3: Chị B thuê anh S sao chép công thức chiết xuất tinh dầu đang trong thời gian chờ cấp bằng độc quyền sáng chế của anh A. Tuy nhiên, anh S đã bán công thức vừa sao chép được cho chị M vì chị M trả giá cao hơn. Sau đó, chị M nhận mình là tác giả của công thức chiết xuất tinh dầu trên rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Chị B và anh S.                               

B. Anh S và chị M.
C. Anh A, chị M và chị B.                        

D. Anh S, chị M và chị B.
Câu 4: Chị H đã bí mật sao chép bản thiết kế tác phẩm kiến trúc mà anh S mới hoàn thiện rồi dùng tên mình đăng kí quyền tác giả. Sau đó, theo đề nghị của ông K là Giám đốc một công ty, chị H đã đồng ý cho ông K sử dụng bản thiết kế đó để xây dựng khu nghỉ dưỡng của gia đình mình. Vô tình thấy bản thiết kế trong máy tính của chị gái, anh N em trai chị H đã sử dụng để làm đồ án tốt nghiệp và được hội đồng chấm đồ án đánh giá cao. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Chị H, anh N và ông K.                      

B. Chị H và ông K.

C. Chị H và anh N.                                 

D. Chị H, anh N, ông K và anh S.
Câu 5: Ông C thuê anh A và anh B thiết kế mẫu máy lọc nước tự động. Sau khi thử nghiệm sản phẩm thành công, ông C đã đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế đó. Tuy biết rõ điều này nhưng ông Y vẫn bí mật nhờ anh D thỏa thuận với anh B để mua lại mẫu thiết kế trên rồi nhận mình là tác giả và gửi tham dự một cuộc thi sáng tạo kĩ thuật. Vì bị ông C phát hiện chuyện mua bán và đe dọa giết nên anh B buộc phải kí cam kết chấm dứt hoàn toàn mọi công việc liên quan đến thiết kế. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh B, ông Y và ông C.                           
B. Anh B, ông Y, anh D và ông C.

C. Anh B, ông Y và anh D.                

D. Anh B, ông C và anh D.
TIẾT 2:

c. Quyền được phát triển của công dân.    
	Quyền được phát triển là: 

      Quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức;
     có mức sống đầy đủ về vật chất; 

     được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; 

     được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; 

     được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.


*Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở hai nội dung:
- Một là: Quyền của công được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.

+ Đời sống vật chất: Có mức sống đầy đủ để phát triển về thể chất, được chăm sóc sức khoẻ…

+ Đời sống tinh thần: Đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí…

- Hai là:  Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng

    + Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH.

    + Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến cho Tổ quốc.

Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Nội dung của quyền được phát triển không thể hiện ở việc mọi công dân được

A. khuyến khích phát triển tài năng.
B. hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

C. nâng cao đời sống tinh thần.
D. thanh lí hợp đồng bảo hiểm.

Câu 2: Một trong những nội dung của quyền được phát triển thể hiện ở việc công dân được

A. tư vấn lựa chọn nghề nghiệp.
B. thanh lí hợp đồng bảo hiểm.

C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.
D. đề cao quan điểm cá nhân.

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân (HS tự học)

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân (tập trung vào phần trách nhiệm của Nhà nước)

a. Trách nhiệm của Nhà nước

- Ban hành chính sách, pháp luật thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân.

- Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo đều kiện để ai cũng được học hành.

- Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

- Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b. Trách nhiệm của công dân

- Phải có ý thức học tập tốt;
- Phải có ý chí vươn lên, chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo;
- Phải có ý thức góp phần vào việc nâng cao dân trí.
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	PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA

 ĐẤT NƯỚC 

PHẦN 


TIẾT 1:   NỘI DUNG TƯƠNG ĐỒNG BÀI 4,.
1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước (HS tự học)

2. Nội dung cơ bản của pháp Luật về sự phát triển bền vững của đất nước

a. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế
* Quyền tự do kinh doanh của công dân: Mọi CÔNG DÂN khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

* Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các họat động kinh doanh: 

- Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
- Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. (quan trọng nhất)

- Bảo vệ môi trường. 
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội… 

b. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về  phát triển văn hóa (HS tự học)
c. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.

Nói đến nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là nói đến các lĩnh vực gồm: Dân số, việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tệ nạn...

- Giải quyết việc làm: 

+ Thành thị: Mở rộng quy mô công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ.

+ Nông thôn: Thâm canh, trồng cây công nghiệp, chế biến, xuất khẩu sản phẩm nông-lâm-ngư nghiệp.

- Xoá đói giảm nghèo: Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp như: tăng vốn, thực hiện xoá đói giảm nghèo, mở rộng các hình thức trợ giúp.( như cho vay vốn ưu đãi)
- Kiềm chế gia tăng dân số:  Nhà nước có chủ trương, chính sách về dân số thông qua Luật hôn nhân và gia đình và pháp lệnh Dân số có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hoá gia đình… xây dựng gia đình ít con bình  đẳng, tiến bộ và công bằng.

- Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân: Luật bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân quy định trách nhiệm việc Nhà nướ, áp dụng các biện pháp nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, đảm bảo phát triển giống nòi.
- Phòng chống tệ nạn xã hội: Thông qua các bộ luật Nhà nước chủ trương phòng chống các loại tội tội phạm, nhất là nạn mại dâm, ma tuý; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch HIV/ AIDS, xây dựng lối sống văn minh lành mạnh.
d. Một số nội dung cơ bản của Pháp luật về bảo vệ môi trường
. Pháp luật quy định, việc bảo vệ môi trường phải tuân thủ nguyên tắc: 
+ Gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững.
+ Phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

+ Thường xuyên, phòng là chính, cải thiện môi trường.

 Các hoạt động chủ yếu bảo vệ môi trường:

+ Bảo vệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
+ Bảo vệ môi trường nước;
+ Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;
+ Bảo vệ môi trường đô thị và khu dân cư;
- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của Nhà nước và là quyền, trách nhiệm của công dân;
- Môi trường được bảo vệ thì kinh tế mới có điều kiện tăng trưởng.
 Pháp luật nghiêm cấm các hành vi:

+ Phá hoại, khai thác trái phép rừng (quan trọng nhất), khai thác trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

+ Khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng chất nổ tự chế dẫn đến huỷ diệt;
+ Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm;

+ Chôn lấp chất thải chưa qua xử lý, các chất độc, chất phóng xạ, chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước.

Phòng ngừa là chính kết hợp với khắc phục.
Người có hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

-----hết-----
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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